	SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 2293/TB-BVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 08 năm 2023



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm ô tô cứu thương với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Văn Minh; Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 0979.520.014; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
- Nhận qua email: muasamhanghoabvtqn@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 h00  ngày 01 tháng 08 năm 2023 đến trước 16h 30 ngày 11 tháng 08 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 08 năm 2023.
(Lưu ý: Trường hợp đơn vị có nhiều loại hàng hóa/model thì báo giá nhiều phương án)
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục Hàng hóa
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Xe ô tô cứu thương 
	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm
	23
	Cái


2. Địa điểm cung cấp, bàn giao: Tại 13 cơ sở Y tế trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh; Mô tả cụ thể tại Phụ lục 02.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trước 31/12/2023.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Các thông tin khác (nếu có): Đơn vị báo giá theo mẫu tại Phụ lục 03
Kính mong các đơn vị quan tâm báo giá về Bệnh viện theo các thông tin, yêu cầu nêu trên. Bệnh viện xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế Quảng Ninh (đăng tải báo giá);
- Báo Đấu thầu (đăng tải báo giá);
- Phòng TT&HCQT (đăng tải báo giá);
- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Bá Việt





PHỤ LỤC 1: MÔ TẢ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông báo số 2293/TB-BVT ngày 01./08/2023 của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

· Xe ô tô cứu thương đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn của Thông tư 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế.
· Các đơn vị báo giá chi tiết các nội dung của sản phẩm với các thông tin chính như sau:
	
	YÊU CẦU BÁO GIÁ
	THÔNG TIN CỦA XE Ô TÔ BÁO GIÁ (Đơn vị kê khai cụ thể, chi tiết có/không nếu có thì chi tiết là gì)

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	

	 
	Loại xe/Model:
	 

	 
	Hãng sản xuất:
	 

	 
	Nước sản xuất:
	 

	 
	Năm sản xuất:
	Năm 2023, xe mới 100%

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất:
	 

	 
	Tiêu chuẩn khí thải:
	Mức 5 (tương ứng Euro 5) trở lên

	 
	Số chỗ ngồi + nằm:
	Tối thiểu 6 + 1

	 
	Thời gian bảo hành:
	 

	 
	Màu sơn:
	 

	II
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN
	 

	1
	KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
	 

	 
	Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
	 

	 
	Chiều dài cơ sở (mm)
	 

	 
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	 

	 
	Bán kính quay vòng tối thiểu (m)
	 

	 
	Trọng lượng không tải (kg)
	 

	 
	Trọng lượng toàn tải (kg)
	 

	 
	Dung tích bình nhiên liệu (Lít)
	 

	 
	Vệt bánh trước/vệt bánh sau
	 

	2
	ÐỘNG CƠ, HỘP SỐ…
	 

	 
	Ðộng cơ
	 

	 
	Nhiên liệu sử dụng
	 

	 
	Loại động cơ
	 

	 
	Dung tích xi lanh (cc)
	 

	 
	Công suất cực đại (PS/rpm)
	 

	 
	Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
	 

	 
	Hộp số
	 

	 
	Hệ thống dẫn động
	 

	 
	Trợ lực lái
	 

	 
	Thông số lốp
	 

	 
	Hệ thống tay lái
	 

	3
	HỆ THỐNG TREO
	 

	 
	Hệ thống treo trước
	 

	 
	Hệ thống treo sau
	 

	4
	HỆ THỐNG PHANH
	 

	 
	Phanh trước
	 

	 
	Phanh sau
	 

	 
	Hệ thống chống bó cứng phanh
	 

	 
	Phân bô lực phanh điện tử
	 

	 
	Thông tin khác …...............
	…...........

	5
	THIẾT BỊ, PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN THEO XE
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ khoang lái và khoang bệnh nhân
	 

	 
	Cửa sổ khoang lái điều kiển điện
	 

	 
	Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước
	 

	 
	Tựa đầu phía trước
	 

	 
	Dây đai an toàn phía trước
	 

	 
	Khóa cửa trung tâm
	 

	 
	Điều kiển từ xa
	 

	 
	Đồng hồ hiện thị tốc độ
	 

	 
	Đồng hồ báo nhiệt độ máy
	 

	 
	Đồng hồ báo mức nhiên liệu
	 

	 
	AM/FM Radio/CD/USB
	 

	 
	Màn hình + Camera lùi 
	 

	 
	Cảm biến lùi
	 

	 
	Gương chiếu hậu bên ngoài
	 

	 
	Gương chiếu hậu bên trong
	 

	 
	Chắn nắng phía trước
	 

	 
	Rửa kính phía trước
	 

	 
	Gạt mưa
	 

	 
	Sấy kính phía trước
	 

	 
	Hệ thống Intercom liên lạc giữa khoang lái và khoang bệnh nhân
	 

	 
	Bánh xe dự phòng
	 

	 
	Bộ dụng cụ sửa chữa tiêu chuẩn
	 

	 
	Sách hướng dẫn sử dụng
	 

	 
	Đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe
	 

	 
	Còi phát tín hiệu ưu tiên
	 

	 
	Thông tin khác …...............
	…...........

	6
	TRANG BỊ BÊN TRONG KHOANG BỆNH NHÂN (Tối thiểu đáp ứng được các thiết bị theo thông tư 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế).
	 

	 
	Cáng chính: Loại trượt, có dây đai an toàn, có bánh xe
	 

	 
	Ghế cho nhân viên y tế
	 

	 
	Tấm nhựa lót sàn xe
	 

	 
	Đèn chiếu sáng trong xe
	 

	 
	Móc treo dịch chuyền
	 

	 
	Ổ căm điện 12V
	 

	 
	Hộc, giá, kệ tủ đựng chyên dụng để lắp đặt trang thiết bị y tế, thuốc, y dụng cụ, hệ thống ôxy
	 

	 
	Búa thoát hiểm
	 

	 
	Đèn led phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ phía sau xe
	 

	 
	Đèn led phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ hai bên sườn xe
	 

	 
	Đèn chiếu sáng phía sau giúp lên xuống cáng dễ dàng
	 

	 
	Đèn chiếu sáng bên cửa giữa phục vụ cấp cứu ban đêm
	 

	 
	Đèn khử khuẩn khoang bệnh nhân
	 

	 
	Amly, loa và microphone
	 

	 
	Bộ đổi nguồn Invertor (1000 W)
	 

	 
	Bảng điều khiển trung tâm với phím bấm mềm
	 

	 
	Cổng kết nối hệ thống điện 220V bên ngoài
	 

	 
	Hệ thống cung cấp điện 12V/DC: 
	 

	 
	Hệ thống cắm USB
	 

	 
	Hệ thống ôxy âm tường (02 bình x 10 lít có kẹp chống sốc)
	 

	 
	Hệ thống chuyển đổi nguồn oxy khi một trong hai bình hết khí
	 

	 
	Quạt thông gió khoang bệnh nhân
	 

	 
	Cổng kết nối nhanh hệ thống oxy và máy thở
	 

	 
	Cổng kết nối nhanh hệ thống oxy và mask thở
	 

	 
	Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy
	 

	 
	Giá treo bơm tiêm điện/máy truyền dịch
	 

	 
	Thùng đựng rác và vật sắc nhọn
	 

	 
	Hai bên thành và trần khoang bệnh nhân bằng nhựa ABS
	 

	 
	Cửa kính ở cửa bên
	 

	 
	Ghế ngồi cho bác sỹ phía đầu cáng
	 

	 
	Ghế cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân
	 

	 
	Hộc để đồ dưới băng ghế
	 

	 
	Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân có cửa sổ trượt
	 

	 
	Tay nắm kiểu dọc trên trần khoang bệnh nhân
	 

	 
	Tay vịn lên xuống tại cửa sau, cửa hông khoang bệnh nhân
	 

	 
	Sàn được phủ lớp Vinyl trong ngành y tế chống ăn mòn, chống tấm nước
	 

	 
	Cáng ghế
	 

	 
	Cáng gầu
	 

	 
	Bệ đỡ cáng bằng thép không gỉ, cố dịnh cáng chắc chắn trên sàn xe
	 

	 
	Tấm đỡ cáng giúp lên xuống xe dễ dàng
	 

	 
	Thông tin khác …...............
	…...........




PHỤ LỤC 2: ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP
(Kèm theo Thông báo số …/TB-BVT ngày ../08/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)
	STT
	Tên đơn vị 
	Số lượng

	Tổng cộng
	23
	

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
	03

	2
	Bệnh viện Bãi Cháy 
	02

	3
	Bệnh viện Sản Nhi 
	01

	4
	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả 
	01

	5
	Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 
	03

	6
	Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả 
	02

	7
	Bệnh viện Đa khoa Hạ Long 
	02

	8
	Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên 
	02

	9
	Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên 
	01

	10
	Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà 
	01

	11
	Trung tâm Y tế huyện Hải Hà 
	01

	12
	Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái 
	02

	13
	Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều 
	02



 

PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông báo số 2293/TB-BVT ngày 01/08/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chúng tôi …[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp) báo giá cho xe ô tô cứu thương như sau:
1. Báo giá cho xe ô tô cứu thương và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ(6)
	Số lượng
	Đơn giá(8)
(VND)
	Thành tiền(11)
(VND)

	1
	Xe ô tô cứu thương
	…
	…
	…
	…
	23
	Giá bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí không bao gồm phí đăng kiểm và lưu hành xe
	…


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của xe ô tô cứu thương như Catalog, hướng dẫn sử dụng, bảng thông số kỹ thuật … do nhà sản xuất phát hành)
Bảng Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa so với yêu cầu của chủ đầu tư.
· Xe ô tô cứu thương đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn của Thông tư 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế.
· Các đơn vị báo giá chi tiết các nội dung của sản phẩm với các thông tin chính như sau:
	
	YÊU CẦU BÁO GIÁ
	THÔNG TIN CỦA XE Ô TÔ BÁO GIÁ (Đơn vị kê khai cụ thể, chi tiết có/không nếu có thì chi tiết là gì)

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	

	 
	Loại xe/Model:
	 

	 
	Hãng sản xuất:
	 

	 
	Nước sản xuất:
	 

	 
	Năm sản xuất:
	Năm 2023, xe mới 100%

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất:
	 

	 
	Tiêu chuẩn khí thải:
	Mức 5 (tương ứng Euro 5) trở lên

	 
	Số chỗ ngồi + nằm:
	Tối thiểu 6 + 1

	 
	Thời gian bảo hành:
	 

	 
	Màu sơn:
	 

	II
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN
	 

	1
	KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
	 

	 
	Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
	 

	 
	Chiều dài cơ sở (mm)
	 

	 
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	 

	 
	Bán kính quay vòng tối thiểu (m)
	 

	 
	Trọng lượng không tải (kg)
	 

	 
	Trọng lượng toàn tải (kg)
	 

	 
	Dung tích bình nhiên liệu (Lít)
	 

	 
	Vệt bánh trước/vệt bánh sau
	 

	2
	ÐỘNG CƠ, HỘP SỐ…
	 

	 
	Ðộng cơ
	 

	 
	Nhiên liệu sử dụng
	 

	 
	Loại động cơ
	 

	 
	Dung tích xi lanh (cc)
	 

	 
	Công suất cực đại (PS/rpm)
	 

	 
	Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
	 

	 
	Hộp số
	 

	 
	Hệ thống dẫn động
	 

	 
	Trợ lực lái
	 

	 
	Thông số lốp
	 

	 
	Hệ thống tay lái
	 

	3
	HỆ THỐNG TREO
	 

	 
	Hệ thống treo trước
	 

	 
	Hệ thống treo sau
	 

	4
	HỆ THỐNG PHANH
	 

	 
	Phanh trước
	 

	 
	Phanh sau
	 

	 
	Hệ thống chống bó cứng phanh
	 

	 
	Phân bô lực phanh điện tử
	 

	 
	Thông tin khác …...............
	…...........

	5
	THIẾT BỊ, PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN THEO XE
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ khoang lái và khoang bệnh nhân
	 

	 
	Cửa sổ khoang lái điều kiển điện
	 

	 
	Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước
	 

	 
	Tựa đầu phía trước
	 

	 
	Dây đai an toàn phía trước
	 

	 
	Khóa cửa trung tâm
	 

	 
	Điều kiển từ xa
	 

	 
	Đồng hồ hiện thị tốc độ
	 

	 
	Đồng hồ báo nhiệt độ máy
	 

	 
	Đồng hồ báo mức nhiên liệu
	 

	 
	AM/FM Radio/CD/USB
	 

	 
	Màn hình + Camera lùi 
	 

	 
	Cảm biến lùi
	 

	 
	Gương chiếu hậu bên ngoài
	 

	 
	Gương chiếu hậu bên trong
	 

	 
	Chắn nắng phía trước
	 

	 
	Rửa kính phía trước
	 

	 
	Gạt mưa
	 

	 
	Sấy kính phía trước
	 

	 
	Hệ thống Intercom liên lạc giữa khoang lái và khoang bệnh nhân
	 

	 
	Bánh xe dự phòng
	 

	 
	Bộ dụng cụ sửa chữa tiêu chuẩn
	 

	 
	Sách hướng dẫn sử dụng
	 

	 
	Đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe
	 

	 
	Còi phát tín hiệu ưu tiên
	 

	 
	Thông tin khác …...............
	…...........

	6
	TRANG BỊ BÊN TRONG KHOANG BỆNH NHÂN (Tối thiểu đáp ứng được các thiết bị theo thông tư 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế).
	 

	 
	Cáng chính: Loại trượt, có dây đai an toàn, có bánh xe
	 

	 
	Ghế cho nhân viên y tế
	 

	 
	Tấm nhựa lót sàn xe
	 

	 
	Đèn chiếu sáng trong xe
	 

	 
	Móc treo dịch chuyền
	 

	 
	Ổ căm điện 12V
	 

	 
	Hộc, giá, kệ tủ đựng chyên dụng để lắp đặt trang thiết bị y tế, thuốc, y dụng cụ, hệ thống ôxy
	 

	 
	Búa thoát hiểm
	 

	 
	Đèn led phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ phía sau xe
	 

	 
	Đèn led phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ hai bên sườn xe
	 

	 
	Đèn chiếu sáng phía sau giúp lên xuống cáng dễ dàng
	 

	 
	Đèn chiếu sáng bên cửa giữa phục vụ cấp cứu ban đêm
	 

	 
	Đèn khử khuẩn khoang bệnh nhân
	 

	 
	Amly, loa và microphone
	 

	 
	Bộ đổi nguồn Invertor (1000 W)
	 

	 
	Bảng điều khiển trung tâm với phím bấm mềm
	 

	 
	Cổng kết nối hệ thống điện 220V bên ngoài
	 

	 
	Hệ thống cung cấp điện 12V/DC: 
	 

	 
	Hệ thống cắm USB
	 

	 
	Hệ thống ôxy âm tường (02 bình x 10 lít có kẹp chống sốc)
	 

	 
	Hệ thống chuyển đổi nguồn oxy khi một trong hai bình hết khí
	 

	 
	Quạt thông gió khoang bệnh nhân
	 

	 
	Cổng kết nối nhanh hệ thống oxy và máy thở
	 

	 
	Cổng kết nối nhanh hệ thống oxy và mask thở
	 

	 
	Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy
	 

	 
	Giá treo bơm tiêm điện/máy truyền dịch
	 

	 
	Thùng đựng rác và vật sắc nhọn
	 

	 
	Hai bên thành và trần khoang bệnh nhân bằng nhựa ABS
	 

	 
	Cửa kính ở cửa bên
	 

	 
	Ghế ngồi cho bác sỹ phía đầu cáng
	 

	 
	Ghế cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân
	 

	 
	Hộc để đồ dưới băng ghế
	 

	 
	Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân có cửa sổ trượt
	 

	 
	Tay nắm kiểu dọc trên trần khoang bệnh nhân
	 

	 
	Tay vịn lên xuống tại cửa sau, cửa hông khoang bệnh nhân
	 

	 
	Sàn được phủ lớp Vinyl trong ngành y tế chống ăn mòn, chống tấm nước
	 

	 
	Cáng ghế
	 

	 
	Cáng gầu
	 

	 
	Bệ đỡ cáng bằng thép không gỉ, cố dịnh cáng chắc chắn trên sàn xe
	 

	 
	Tấm đỡ cáng giúp lên xuống xe dễ dàng
	 

	 
	Thông tin khác …...............
	Nhà thầu kê khai thêm dòng để bổ sung (Nếu có)


3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 08 năm 2023.
4. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)



